
Phụ lục 01: Loại hình cơ quan công tác
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	Cơ quan Đảng
	Các cơ quan tham mưu giúp việc cho TW Đảng và các đơn vị sự nghiệp của TW Đảng: 

· Văn phòng Trung ương Đảng
· Ban Tổ chức Trung ương
· Ban Tuyên giáo Trung ương
· Ban Dân vận Trung ương,

· Ban Đối ngoại Trung ương,

· Ban cán sự đảng ngoài nước
· Ủy ban Kiểm tra Trung ương
· Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh,

· Báo Nhân dân
· Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
· Tạp chí Cộng sản

	
	
	Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp tỉnh: 

· Ban Tuyên giáo

· Ban Tổ chức

· Văn phòng

· Ban Dân vận

· Ủy ban Kiểm tra,

· Báo tỉnh và trường chính trị tỉnh

	
	
	Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp huyện: 

· Ban Tuyên giáo

· Ban Tổ chức 

· Văn phòng

· Ban Dân vận

· Ủy ban Kiểm tra

· Trung tâm bồi dưỡng chính trị

	
	
	Các cơ quan tham mưu giúp việc cấp xã: 

· Ban Tuyên giáo

· Ban Tổ chức, Văn phòng 

· Ủy ban Kiểm tra
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	Cơ quan Nhà nước
	Hệ thống cơ quan lập pháp:

· Quốc hội

· HĐND các cấp tại địa phương

	
	
	Hệ thống cơ quan hành pháp:

· Các Bộ

· Cơ quan ngang Bộ:

· Thanh tra Chính phủ
· Ngân hàng Nhà nước
· Văn phòng Chính phủ
· Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc Gia
· Ủy ban Dân tộc
· Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chính phủ:

· Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
· Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
· Thông tấn xã Việt Nam
· Đài Tiếng nói Việt Nam
· Đài Truyền hình Việt Nam
· Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
· Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
· Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
· UBND các cấp tại địa phương

· Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh:

· Các sở

· Sở Giao thông vận tải (hay Sở Giao thông-Công chính ở tỉnh, TP)

· Thanh tra tỉnh

· Ủy ban Dân số-Gia đình và trẻ em

· Văn phòng Ủy ban nhân dân

· Các cơ quan chuyên môn được tổ chức theo đặc thù riêng của từng tỉnh, chẳng hạn như Sở Ngoại vụ không phải tỉnh nào cũng có.

· Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện:

· Các Phòng

· Phòng Hạ tầng kinh tế (hoặc Phòng Quản lý đô thị ở các quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

· Thanh tra huyện

· Ủy ban Dân số-Gia đình và Trẻ em

· Văn phòng Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện

· Các cơ quan đại diện của các Bộ tại địa phương bao gồm các cục và chi cục

· Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn:

· Trưởng công an

· Chỉ huy trưởng quân sự

· Văn phòng-Thống kê

· Địa chính-Xây dựng

· Tài chính-Kế toán

· Tư pháp-Hộ tịch

· Văn hóa-Xã hội

	
	
	Hệ thống cơ quan tư pháp:

· Tòa án các cấp

· Viện kiểm sát nhân dân các cấp
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	Đơn vị sự nghiệp công lập
	· Các Bệnh viện công lập 

· Các Trường học công lập

· Cơ quan Báo chí

· Trung tâm Thể thao
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	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	· Các Bệnh viện tư nhân
· Các Trường học bán công, dân lập

· Câu lạc bộ Thể thao
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	Tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp
	· Mặt trận Tổ quốc

· Liên đoàn lao động 

· Hội liên hiệp phụ nữ 

· Đoàn thanh niên 

· Hội cựu chiến binh 

· Hội nông dân

· Các hội như: Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật, làm vườn, hội nuôi ong, Hội thống kê, Hội kế toán, hội người cao tuổi, hội người mù…

· Uỷ ban đoàn kết công giáo

· Các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo như nhà thờ, đền, chùa...
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	Lực lượng vũ trang
	· Cơ quan quân đội
· Các Tổng cục: Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Tình báo, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

· Các Quân khu, Quân chủng, Quân đoàn, Binh đoàn, Bộ đội biên phòng, Hải Quân

· Học viện quốc phòng

· Tòa án quân sự, Viện kiểm soát quân sự

· Cơ quan công an

Các Tổng cục: Tổng cục An ninh I, II; Tổng cục xây dựng lực lượng; Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật; Tổng cục tình báo; Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Tổng cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự an toàn xã hội;  Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp; Bộ tư lệnh cảnh vệ; Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động  


